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THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 163/QĐ-TTg
Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2024
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH THỰC HIỆN HIỆP ĐỊNH GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ NƯỚC ĐẠI HÀN DÂN QUỐC VỀ VIỆC CÔNG NHẬN LẪN NHAU GIẤY PHÉP LÁI XE QUỐC TẾ
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Điều ước quốc tế ngày 09 tháng 4 năm 2016;
Căn cứ Luật Giao thông đường bộ năm 2008;
Căn cứ Nghị quyết số 89/NQ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ về việc ký Hiệp định về việc công nhận lẫn nhau giấy phép lái xe quốc tế giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Đại Hàn Dân Quốc;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải tại Tờ trình số 170/TTr-BGTVT ngày 05 tháng 01 năm 2024,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1.  Phê duyệt kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Đại Hàn Dân Quốc về việc công nhận lẫn nhau giấy phép lái xe quốc tế  (Ban hành kèm theo Quyết định này) . Bộ Giao thông vận tải chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung báo cáo và đề xuất, kiến nghị.
Điều 2.  Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
Điều 3.  Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: PL, CN;
- Lưu: VT, QHQT. ph
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trần Lưu Quang
KẾ HOẠCH
THỰC HIỆN HIỆP ĐỊNH GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ NƯỚC ĐẠI HÀN DÂN QUỐC VỀ VIỆC CÔNG NHẬN LẪN NHAU GIẤY PHÉP LÁI XE QUỐC TẾ
(Kèm theo Quyết định số 163/QĐ-TTg ngày 06 tháng 02 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ)
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Thực hiện có hiệu quả các quy định của Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Đại Hàn Dân Quốc về việc công nhận lẫn nhau giấy phép lái xe quốc tế (sau đây gọi là Hiệp định) phù hợp với các nguyên tắc của Hiến pháp và pháp luật Việt Nam; hoàn thiện và tăng cường cơ chế phối hợp; giám sát và xác định rõ trách nhiệm của các bộ, ngành có liên quan.
- Trong quá trình triển khai Hiệp định, đảm bảo hai bên thực hiện đầy đủ, đúng cam kết, trách nhiệm và nghĩa vụ, đảm bảo quyền lợi của người lái xe thuộc đối tượng điều chỉnh của Hiệp định.
- Phân công nhiệm vụ, trách nhiệm cho các cơ quan, tổ chức liên quan quyết định biện pháp chỉ đạo, điều hành và các biện pháp khác để triển khai thực hiện đầy đủ và có hiệu quả Hiệp định.
2. Yêu cầu
- Phù hợp với quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.
- Các bộ, ngành được giao chủ trì hoặc tham gia phối hợp thực hiện nhiệm vụ nêu trong Kế hoạch và tổ chức triển khai đúng tiến độ, bảo đảm hiệu quả.
- Bảo đảm quan hệ chặt chẽ và phối hợp đồng bộ giữa các bộ, ngành, kịp thời giải quyết hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện Kế hoạch.
- Việc tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện Hiệp định và pháp luật có liên quan phải được tiến hành thường xuyên, liên tục và kịp thời.
II. NHỮNG CÔNG VIỆC CỤ THỂ, LỘ TRÌNH THỰC HIỆN VÀ PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM TRONG VIỆC TỔ CHỨC THỰC HIỆN HIỆP ĐỊNH
1. Công tác xây dựng pháp luật, thể chế
- Sửa đổi Nghị định 100/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.
+ Thời gian thực hiện: năm 2024.
+ Cơ quan chịu trách nhiệm: Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông vận tải và các bộ, ngành có liên quan.
- Sửa đổi Thông tư số 29/2015/TT-BGTVT ngày 06 tháng 7 năm 2015 của Bộ Giao thông vận tải quy định về cấp, sử dụng giấy phép lái xe quốc tế; Thông tư số 01/2021/TT-BGTVT ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 29/2015/TT-BGTVT ngày 06 tháng 7 năm 2015 của Bộ Giao thông vận tải quy định về cấp, sử dụng giấy phép lái xe quốc tế và Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15 tháng 4 năm 2017 của Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.
+ Thời gian thực hiện: năm 2024.
+ Cơ quan chịu trách nhiệm: Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan
2. Tổ chức thực hiện Hiệp định
a) Nhiệm vụ số 1: Công nhận giấy phép lái xe của phía Hàn Quốc, xử lý vi phạm và thiết lập kênh thông tin phối hợp thực hiện Hiệp định
Tiến hành công nhận Giấy phép lái xe của phía Hàn Quốc và xử lý vi phạm theo quy định của Hiệp định và pháp luật quốc gia của mỗi bên. Thiết lập kênh thông tin phối hợp với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phía Hàn Quốc. Chỉ định và thông báo về cơ quan đầu mối và thông tin liên lạc giữa Việt Nam và Hàn Quốc về mọi vấn đề của Hiệp định; đảm bảo điều kiện kỹ thuật phục vụ kết nối, trao đổi, chia sẻ thông tin giữa hai bên.
- Đề xuất cơ quan thực hiện nhiệm vụ:
+ Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương triển khai Hiệp định theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền; tổng hợp thông tin và cung cấp cho Bộ Ngoại giao đầu mối liên lạc và các thông tin liên quan đến việc triển khai Hiệp định để thông báo chính thức cho phía Hàn Quốc.
+ Bộ Công an tổ chức triển khai Hiệp định theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền; cung cấp cho Bộ Giao thông vận tải đầu mối liên lạc liên quan đến công tác kiểm tra, xác minh và xử lý vi phạm để triển khai Hiệp định. Các Bộ, ngành, địa phương liên quan có trách nhiệm phối hợp cung cấp cho Bộ Công an các đầu mối liên lạc liên quan tới công tác kiểm tra, xác minh và xử lý vi phạm theo chức năng nhiệm vụ và thẩm quyền.
+ Bộ Ngoại giao, trên cơ sở thông tin cung cấp của Bộ Giao thông vận tải, thông báo cho phía Hàn Quốc: các cơ quan đầu mối thực hiện Hiệp định của phía Việt Nam; mẫu Giấy phép lái xe quốc tế, Giấy phép lái xe quốc gia; các văn bản quy phạm pháp luật liên quan.
- Thời gian thực hiện: Hằng năm, cho đến khi Hiệp định chấm dứt hiệu lực.
b) Nhiệm vụ số 2: Xây dựng Sổ tay hướng dẫn thực hiện Hiệp định
- Đề xuất cơ quan thực hiện nhiệm vụ: Bộ Giao thông vận tải là cơ quan chủ trì và Bộ Công an là cơ quan phối hợp thực hiện, cụ thể:
+ Bộ Giao thông vận tải là đầu mối phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền phía Hàn Quốc xây dựng Sổ tay hướng dẫn sử dụng giấy phép lái xe quốc tế bằng hình thức giấy và điện tử nhằm cung cấp kịp thời, đầy đủ thông tin về việc công nhận lẫn nhau giấy phép lái xe quốc tế giữa hai nước; việc sử dụng, cấp giấy phép lái xe của hai nước, các thông tin: mẫu giấy phép lái xe; thời hạn, loại phương tiện được phép điều khiển; văn bản pháp luật về giao thông đường bộ; quy trình, trình tự cấp giấy phép lái xe cho công dân của hai nước; thông tin đường dây nóng, địa chỉ của cơ quan chức năng, cơ quan chuyên ngành để xử lý các vướng mắc phát sinh, vi phạm pháp luật của người điều khiển phương tiện; quy định về bảo hiểm bắt buộc cho người điều khiển phương tiện, tuyến đường quốc lộ, tuyến đường cao tốc...
+ Bộ Công an phối hợp thực hiện: xây dựng nội dung về pháp luật xử lý vi phạm hành chính; thông tin đường dây nóng, địa chỉ của cơ quan chức năng, cơ quan chuyên ngành để xử lý các vướng mắc phát sinh, vi phạm pháp luật của người điều khiển phương tiện.
+ Bộ Ngoại giao phối hợp tham gia và chỉ đạo Cơ quan đại diện Việt Nam tại Hàn Quốc tổng hợp các kiến nghị của cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc trong quá trình triển khai Hiệp định.
- Thời gian thực hiện: năm 2024 thảo luận với cơ quan nhà nước có thẩm quyền phía Hàn Quốc thống nhất nội dung của Sổ tay; năm 2025 xây dựng và hoàn thiện Sổ tay; hằng năm, rà soát, cập nhật và điều chỉnh bổ sung nội dung của Sổ tay cho đến khi Hiệp định chấm dứt hiệu lực.
c) Hội nghị thường niên phối hợp thực hiện Hiệp định song phương Việt Nam - Hàn Quốc về công nhận lẫn nhau giấy phép lái xe quốc tế
Phối hợp với phía Hàn Quốc tổ chức Hội nghị để trao đổi, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Hiệp định để kịp thời giải quyết các khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện Hiệp định và đề xuất các biện pháp/giải pháp cụ thể trong việc nâng cao hiệu quả thực hiện Hiệp định; chia sẻ kinh nghiệm công tác quản lý việc cấp giấy phép lái xe và quản lý người lái xe.
- Đề xuất cơ quan thực hiện nhiệm vụ: Bộ Giao thông vận tải là cơ quan chủ trì, Bộ Ngoại giao và Bộ Công an là cơ quan phối hợp thực hiện, cụ thể:
+ Bộ Giao thông vận tải chịu trách nhiệm chủ trì thực hiện, có trách nhiệm: tổng hợp đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Hiệp định và đề xuất các biện pháp/giải pháp cụ thể trong việc nâng cao hiệu quả thực hiện Hiệp định.
+ Bộ Công an phối hợp thực hiện: đánh giá tình hình thực hiện và kiến nghị các biện pháp cần thiết đối với công tác kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật của người điều khiển phương tiện.
+ Bộ Ngoại giao phối hợp tổ chức Hội nghị.
- Thời gian thực hiện: Hằng năm, cho đến khi Hiệp định chấm dứt hiệu lực.
3. Thông tin, tuyên truyền, phổ biến về nội dung Hiệp định
- Phổ biến tuyên truyền về Hiệp định và các văn bản quy phạm pháp luật được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành mới để thực hiện Hiệp định cho các đối tượng có liên quan đặc biệt là các đối tượng có thể chịu tác động như: khách du lịch, cán bộ, nhân viên đại sứ quán, người lao động nước ngoài đang sống và làm việc ở Việt Nam, Hàn Quốc thông qua các phương tiện truyền thông, trang thông tin điện tử, chương trình phát thanh và truyền hình; các ấn phẩm; các lớp tập huấn để nâng cao nhận thức, hiểu biết về nội dung cam kết cũng như công việc cần triển khai để thực hiện hiệu quả Hiệp định.
- Chú trọng tập huấn cho đội ngũ công chức thuộc cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức, cá nhân có liên quan về các quy định liên quan đến việc cấp, sử dụng giấy phép lái xe quốc tế, bảo đảm đội ngũ công chức thuộc cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức, cá nhân, hiểu rõ, hiểu đúng, nhằm thực hiện Hiệp định đầy đủ và hiệu quả.
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến thông qua các hình thức phù hợp, tăng cường sử dụng môi trường kỹ thuật số hoặc đăng tải tài liệu trên các trang thông tin điện tử của các cơ quan, ban ngành có thẩm quyền nhằm tăng khả năng tiếp cận của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, đồng thời đảm bảo tính tương tác, hiệu quả, tiết kiệm.
- Đề xuất cơ quan thực hiện nhiệm vụ:
+ Bộ Giao thông vận tải: tuyên truyền về cấp, sử dụng giấy phép lái xe quốc tế.
+ Bộ Công an: tuyên truyền, phổ biến việc chấp hành pháp luật giao thông đường bộ và công tác xử lý vi phạm đối với người, phương tiện vi phạm trên đường bộ.
+ Bộ Ngoại giao: chỉ đạo Cơ quan đại diện Việt Nam tại Hàn Quốc phối hợp tuyên truyền, phổ biến về sử dụng giấy phép lái xe quốc tế cho người Việt Nam tại Hàn Quốc.
+ Các Bộ, ngành, địa phương liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ để phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến về việc cấp, sử dụng giấy phép lái xe quốc tế và việc chấp hành pháp luật giao thông đường bộ và công tác xử lý vi phạm đối với người, phương tiện vi phạm trên đường bộ cho người Hàn Quốc tại Việt Nam và người Việt Nam tại Hàn Quốc.
- Thời gian thực hiện: Hằng năm, cho đến khi Hiệp định chấm dứt hiệu lực.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, tổ chức có liên quan chủ động bổ sung nhiệm vụ thực hiện Hiệp định vào chương trình, kế hoạch công tác của mình, gửi Bộ Giao thông vận tải để tổng hợp.
2. Bộ Giao thông vận tải là cơ quan thường trực, tham mưu giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ hướng dẫn thực hiện các nội dung thỏa thuận tại Hiệp định đã ký kết giữa hai bên. Chủ trì theo dõi, đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện Kế hoạch này và tổng hợp kết quả thực hiện Hiệp định từ báo cáo hằng năm của các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương tập trung chỉ đạo, tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc triển khai; định kỳ gửi báo cáo tới Bộ Giao thông vận tải trước ngày 25 tháng 12 hàng năm, để tổng hợp và báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình thực hiện và kiến nghị các biện pháp cần thiết, bảo đảm việc thực hiện được hiệu quả và đồng bộ.
4. Giao Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo Cục Đường bộ Việt Nam là cơ quan đầu mối, trực tiếp triển khai thực hiện Hiệp định; chủ động phối hợp với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phía Hàn Quốc để định kỳ hằng năm trao đổi, thống nhất các nội dung, giải quyết các vướng mắc khó khăn và đề xuất các biện pháp/giải pháp cụ thể trong việc nâng cao hiệu quả thực hiện Hiệp định.
5. Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước theo phân cấp ngân sách hiện hành, nguồn tài trợ và nguồn tài chính hợp pháp khác (nếu có); Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan có liên quan bố trí nguồn kinh phí phù hợp, đúng quy định pháp luật để thực hiện Kế hoạch này./.
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